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I. KHÁI LƯỢC VỀ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY
1. Tên gọi quỹ: Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đắk Nông.

2. Vốn điều lệ quỹ: Nguồn vốn điều lệ được UBND tỉnh cấp ban đầu năm 2014 là 1.000 triệu đồng, nguồn vốn được UBND tỉnh cấp bổ sung hằng năm và đến 2021 là 8.000 triệu đồng. 
3. Về cơ sở pháp lý liên quan đến việc  hoạt động và quản lý quỹ:
- Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông;

4. Chức năng nhiệm vụ của quỹ:
- Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách địa phương giao hàng năm; huy động vốn đóng góp tự nguyện của các HTX, LHHTX, thành viên và các nguồn tài chính khác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển các HTX, LHHTX...
5. Tổ chức bộ máy:
- Hội đồng quản lý Quỹ: HĐQL Quỹ gồm 05 thành viên: Chủ tịch HĐQL là Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Phó Chủ tịch HĐQL là Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (kiêm Giám đốc Quỹ); các thành viên HĐQL là đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư và Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông. 
- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Trưởng Ban kiểm soát do Phó Chủ tịch Liên minh HTX kiêm nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

- Cơ quan điều hành (Văn phòng quản lý Quỹ) gồm Giám đốc, Kế toán, chuyên viên văn phòng, văn thư, thủ quỷ do cán bộ Liên minh HTX kiêm nhiệm.
6. Cơ chế hoạt động:
Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đắk Nông thực hiện ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển từ năm 2015 đến năm 2019 (tháng 12/2023 nhận bàn giao hồ sơ), Ngân hàng CSXH tỉnh từ năm 2016 đến nay cho vay theo quy định. 
- Đối tượng cho vay: Là các thành viên, THT, HTX, LHHTX.
- Loại hình cho vay: Cho vay đầu tư trung hạn, những HTX hoạt động ổn định, có tính bền vững cao, chu kỳ sản xuất dài hạn, có khả năng thu hồi vốn, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và cho vay tối đa là 5 năm (60 tháng).
- Lãi suất cho vay: Theo khung lãi suất Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, hiện nay là 7,92%.

7. Kết quả hoạt động cho vay
7.1. Về nguồn vốn hoạt động: Tổng số vốn hoạt động đến nay: 8.000 triệu đồng. 

7.2. Kết quả cho vay 

a) Về doanh số cho vay 
Từ khi thành lập đến nay doanh số cho vay:18.896 triệu đồng, trên 200 lượt thành viên và HTX

b) Về cơ cấu cho vay 
+ Cho vay lĩnh vực nông nghiệp: 17.996 triệu đồng, chiếm trên 95,24% tổng doanh số cho vay.

+ Các lĩnh vực khác (phi nông nghiệp): 900 triệu đồng, chiếm 4,76% tổng doanh số cho vay.

c) Chất lượng tín dụng 

Nợ quá hạn: 35trđ/01 thành viên/01 HTX (HTX đã ngừng hoạt động), chiếm 0,43%.
8. Đánh giá thực trạng hoạt động
· Quỹ là một kênh tín dụng cho thành viên, THT, HTX vay thực hiện đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính sách hỗ trợ đối với khu vực KTTT, HTX, giúp các tổ chức KTTT tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng mô hình và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 
- Các HTX được vay vốn thực hiện đúng cam kết hợp đồng tín dụng: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi và vốn gốc đúng hạn; phát huy được hiệu quả, mua thêm máy móc, trang thiết bị, phương tiện sản xuất kinh doanh, xây dựng được thương hiệu, chuỗi giá trị, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, đáp ứng được nhu cầu của thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu đem lại lợi ích cho thành viên, gắn với phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững, chương trình: xây dựng nông thôn mới, mục tiêu giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm OCOP.
- Quỹ cho vay đã giúp cho các Thành viên, THT, HTX trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được vay vốn thuận lợi, lãi suất ưu đãi, ổn định so với Ngân hàng thương mại để đầu tư vào chăm sóc cải tạo giống cây trồng: Cà phê, Hồ tiêu, Ca cao, Mác ca, hoa, rau và các loại cây ăn trái.

- Thông qua quá trình hướng dẫn hồ sơ vay vốn nhằm củng cố lại hoạt động của HTX theo Luật HTX 2012; hướng dẫn HTX lập báo cáo tài chính đúng theo các quy định tài chính hiện hành, tham gia thành viên Liên minh theo Điều lệ hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. 

- Hoạt động của Quỹ đã góp phần thúc đẩy quá trình thành lập mới các các HTX, LHHTX; khuyến khích các HTX mở rộng sản xuất; đẩy mạnh sự liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ; xây dựng được nhiều mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị thị trường trong nước và xuất khẩu; gắn với chương trình quốc gia xây dựng NTM của tỉnh tập trung cho vay khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường sự gắn kết giữa Liên minh Hợp tác xã với hợp tác xã và giữa hợp tác xã với thành viên.
II. CÔNG TÁC THAM MƯU CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 45

Thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Kế hoạch số 351/KH-LMHTXVN ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

Ngay sau khi có Nghị định, Kế hoạch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu UBND tỉnh phương án chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh, có bộ máy tổ chức quản lý điều hành độc lập, trực tiếp triển khai các hoạt động đảm bảo thống nhất một cơ chế trong toàn hệ thống Quỹ từ Trung ương đến địa phương, cụ thể như sau:
1. Về chủ trương chuyển đổi:

Trước khi tham mưu cho UBND tỉnh cho chủ trương chuyển đổi mô hình mô hình hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đắk Nông chuyển đổi sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vào trước năm 2023 do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến của các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông (Quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ). 
2. Về bổ sung vốn điều lệ: 

Hiện nay, vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đắk Nông là 8 tỷ đồng, từ năm 2022 đến nay Quỹ không được bổ sung nguồn vốn vì kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã được phân bổ hết cho các chương trình dự án và ngân sách tỉnh không còn nguồn để bổ sung (ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh).

Qua nhiều lần đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương nhưng do vướng mắc ở vấn đề bổ sung vốn điều lệ đến năm 2024 đáp ứng tối thiểu 20 tỷ đồng (đến thời điểm còn thiếu 12 tỷ đồng theo Quy định tại điểm b, khoản 1, điều 37, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) nhưng đến tháng 11/2023 Liên minh HTX tỉnh trình lần thứ 3 UBND tỉnh chưa có chủ trương đồng ý cho chuyển đổi mô hình hoạt động. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Đối với Chính phủ:
- Chưa có văn bản chỉ đạo đôn đốc thường xuyên, quyết liệt để UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45.

- Chưa thống nhất tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX từ Trung ương đến địa phương: về tổ chức bộ máy, nguồn vốn và cơ chế hoạt động...
2. Đối với Liên minh HTX Việt Nam

Đã tích cực tham mưu cho Chính phủ triển khai thực hiện theo Nghị định số 45 gửi UBND các tỉnh, thành phố nhưng kết quả triển khai còn chậm chuyển đổi mô hình hoạt động theo Nghị định số 45.
3. Đối với UBND tỉnh Đắk Nông

Đã quan tâm chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tham mưu. Tuy nhiên do khó khăn về vấn đề bố trí vốn từ nguồn đầu tư phát triển ngân sách địa phương nên đến nay vẫn chưa có chủ trương chuyển đổi (tỉnh Đắk Nông đang tập trung cho cơ sở hạ tầng giao thông làm đường cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và một số công trình trọng điểm khác); đồng thời theo Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật của các quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, về tồn tại và hạn chế theo Đề xuất của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông vốn Điều lệ của Quỹ chưa đảm bảo quy định hiện hành về thành lập và hoạt động 8 tỷ/20 tỷ (theo NĐ 45) nên đề nghị sáp nhập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với Quỹ Hội Nông dân (tại Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 04/11/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông).
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Chính phủ:

Kịp thời ban hành Văn bản chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương chưa thành lập hoặc chưa được chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

2. Đối với Liên minh HTX Việt Nam: 

- Có văn bản kiến nghị chính phủ cho kéo dài thời gian để thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ theo Nghị định 45 đến tháng 5/2026 (đảm bảo nguồn vốn bổ sung theo quy định).

- Tổng hợp báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Liên minh HTX tỉnh, thành phố làm cơ sở tiếp tục tham mưu, phấn đấu tháng 3/2024 các tỉnh, thành phố chưa chuyển đổi, có chủ trương chuyển đổi.

	Nơi nhận:

- Liên minh HTX Việt Nam;

- Lưu: VT, VP Quỹ (Tu).
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1

